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Đơn vị: 15-Phòng Kế toán, thống kê, tài chính

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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32.487.6083.086.900372.00057.200165.000355.700203.700305.4001.627.90035.574.508404.7500,05782.53932.760.7691031.626.45052Tổ quản lý011

11.781.6771.033.30055.000128.10081.000121.500647.70012.814.977404.7500,05311.34611.556.731510.542.150A158.095.000Phó phòngLê Đức ĐạoHL-000371

11.097.296889.70057.20055.000119.90062.70094.000500.90011.986.996240.80811.204.038510.542.150A166.261.000Phó phòngPhạm Văn LợiHL-000962

9.608.6351.163.900372.00055.000107.70060.00089.900479.30010.772.535230.385110.542.150A215.990.000Phó phòngPhan Mạnh HàHL-008953

108.316.88611.486.40035.000372.000228.800770.0001.197.900846.6001.269.2006.766.900119.803.286148.0000,10751.6791.500.00043.252.961148.487.84636105.662.800256Tổ chuyên viên082

6.993.5611.076.000372.00055.00080.70054.20081.200432.9008.069.561208.1151624.34637.237.100A175.411.000Chuyên viênHà Thanh TùngHL-009864

7.776.432765.90057.20055.00085.40054.20081.200432.9008.542.33256.540208.11511.040.57757.237.100A165.411.000Chuyên viênHà Thị TrangHL-031475

6.690.323787.70055.00074.80062.70094.000501.2007.478.023240.92317.237.100A216.264.000Chuyên viênNguyễn Thanh HảiHL-042166

8.003.347887.60085.80055.00088.90062.70094.000501.2008.890.947148.0000,1060.309240.92311.204.61557.237.100A156.264.000Thủ quỹHoàng Thị LoanHL-000417

8.054.1701.060.70085.80055.00091.10079.000118.400631.4009.114.87056.540303.53811.517.69257.237.100A167.892.000Chuyên viênChu Bích ĐàoHL-000398

6.754.340788.30055.00075.40062.70094.000501.2007.542.64064.617240.92317.237.100A216.264.000Chuyên viênNgô Thị Phương ThảoHL-000409

6.774.379756.80055.00075.30059.70089.500477.3007.531.17964.617229.46217.237.100A215.966.000Chuyên viênNguyễn Thị LanHL-0103510

9.724.675736.00035.00055.000104.60051.60077.400412.40010.460.67577.5441.500.0004198.23118.684.900A215.154.000Chuyên viênĐỗ Thị Vân AnhHL-0138511

9.246.336695.80055.00099.40051.60077.400412.4009.942.13667.851198.2311991.15458.684.900A165.154.000Chuyên viênĐỗ Thị Thu ThảoHL-0133212

8.231.909836.50055.00090.70065.80098.700526.3009.068.40960.309253.00011.518.00067.237.100A156.578.000Chuyên viênHoàng Thị ThịnhHL-0177613

7.470.558828.80055.00083.00065.80098.700526.3008.299.35850.258253.0001759.00037.237.100A186.578.000Chuyên viênNguyễn Thị Lan HươngHL-0180314

6.774.379756.80055.00075.30059.70089.500477.3007.531.17964.617229.46217.237.100A215.966.000Chuyên viênTrần Thị VânHL-0195315

6.754.340788.30055.00075.40062.70094.000501.2007.542.64064.617240.92317.237.100A216.264.000Chuyên viênĐặng Thị VinhHL-0277016

9.068.137721.20055.00097.90054.20081.200432.9009.789.33763.860208.1151832.46248.684.900A175.411.000Chuyên viênNguyễn Thị Minh ChâuHL-0416017

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 12 năm 2019

140.804.49414.573.30035.000744.000286.000935.0001.553.6001.050.3001.574.6008.394.800155.377.794552.7500,15751.6791.500.00044.035.5001711.248.61546137.289.250308                  Tổng cộng


